Trường THCS Tương Bình Hiệp

BÀI TẬP CÁC MÔN KHỐI 8 (TỪ 20/4 ĐẾN 25/4/2020)

 BÀI TẬP TOÁN 8
LUYỆN TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 
Bài 1:Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax + b = 0:
1. 
a)
3x – 2 = 2x – 3                       b) 3 – 4y + 24 + 6y = y + 27 + 3y
2.
a)
5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)

b)
2x(x + 2)2 – 8x2 = 2(x – 2)(x2 + 2x + 4) 

c)
7 – (2x + 4) = – (x + 4)

d)
(x – 2)3 + (3x – 1)(3x + 1) = (x + 1)3
3. 
a)
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Bài 2: Giải các phương trình tích sau:
1.
a)
(3x – 2)(4x + 5) = 0
b)
(4x + 2)(x2 + 1) = 0  
c)
(2x + 7)(x – 5)(5x + 1) = 0

e)
(x – 1)(2x + 7)(x2 + 2) = 0
f)
(4x – 10)(24 + 5x) = 0

2.


a)
2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0       b)
(3x – 1)(x2 + 2) = (3x – 1)(7x – 10)

e)
(x + 2)(3 – 4x) = x2 + 4x + 4
 f)
x(2x – 7) – 4x + 14 = 0 

Bài 3: Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:
1.
a) 
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2.
a) 
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                         BÀI TẬP ĐỊNH LÝ TA_ LÉT
Bài tập : 6, 7, 10, 11 sgk trang 62,63
1-  Cho đoạn thẳng AB , M là 1 điểm nằm trong đoạn thẳng AB sao cho 
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2- Cho tam giác ABC đường thẳng // với BC cắt AB ,AC tại D E vẽ dường thẳng a qua A //BC a cắt các đường BE, CD lần lượt tại G,K chứng minh A là trung điểm của KG 

3- Cho tam giác ABC trong nửa mặt phẳng chứa A bờ BC, vẽ tia Cx //AB từ trung điểm E của AB vẽ dường thẳng //với BC cắt AC tại D và cắt Cx tại F đường thẳng BF cắt AC tại I 

a/ chứng minh : IC2= IA .ID 

b/ Tính : 
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4- Cho hình thang ABCD ( AB //CD ) một đường thẳng // với hai đáy cắt cạnh bên AD ở I cắt đường chéo BD ở K cắt đường chéo AC ở L và cắt cạnh bên BC ở M

a/ chúng minh : IK=LM 

b/ Đường thẳng đi qua giao điểm O của hai đường chéo và // với hai đáy cắt cạnh bên ở E,F chứng minh  OE=ÒF

BÀI TẬP HÓA 8
Câu 1:  Viết phương trình hóa học (nếu có) khi cho nước tác dụng với:

a/ Các kim loại sau: Na, Zn, Ca, Fe,  Ba, Ag, K

b/ Các oxit sau: Na2O, Fe3O4 , SO3, MgO, CaO, SO2, P2O5
Câu 2: Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi sau:

a/ Na 
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b/ KMnO4 
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Câu 3: Cho 4,6g kim loại natri tác dụng hết với nước

a/ Viết phương trình hóa học xảy ra.

b/ Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc.

c/ Tính khối lượng NaOH thu được sau khi cô cạn.

BÀI TẬP NGỮ VĂN 8

Câu 1: 

a. Vai xã hội trong hội thoại là gì? Tại sao trong quá trình hội thoại, chúng ta cần xác định vai xã hội?

b. Viết đoạn hội thoại ngắn khoảng 8 – 10 câu, chủ đề Tình cảm gia đình. Xác định các kiểu câu đã học và nêu chức năng.

Câu 2: Viết đoạn văn diễn dịch (10-15 dòng) trình bày luận điểm: “Đi bộ ngao du mang lại nhiều lợi ích”; trong đó có sử dụng câu cầu khiến. Gạch chân câu cầu khiến và nêu tác dụng của nó. 

BÀI TẬP TIẾNG ANH 8

Revision
I/ ODD ONE OUT.
1. A. corn         
 B. import     

  C. comfort     
   D. resort

2. A. seat          
B. great       
  
  C. seaside      
  D. beach

3. A. sights       
B. flight      

   C. villages     
   D. tribes

4. A. looked       
 B. suggested    
   C. minded       
 D. decided
II/ COMBINE THE TWO SENTENCES, USING V-ing OR V-ed/V3.
1. The girl is playing the piano. She is Mai.

_______________________________________________
2. I live in a pleasant room. The room overlooks the garden.

____________________________________________
3. Most of the goods are exported. The goods are made in this factory.

_______________________________________________
4. I come from a city. The city is located in the northern part of the country.

_____________________________________________________
5. The ruler is made of plastic. It is nice.

_____________________________________________________
6. The girl is talking to Phan. She is Australian.

___________________________________________________
7. The watch is made of gold. It's 1000 dollars.

____________________________________________________
8. The boy is kicking the ball. He's An.

_____________________________________________________

9. The chair was broken yesterday. It is five dollars.

_____________________________________________________

III/ CHOOSE THE SUITABLE WORDS OR PHRASES TO COMPLETE THE SENTENCES.
1. I can see a boy ___________a water buffalo.

A. ride          B. riding            C. to ride          D. rode

2. It's ___________to travel around Vietnam.

A. interesting     B. interseted         C. interestingly      D. interestedly

3. Would you mind ___________the windows?

A. to close       B. closing          C. close           D. closed

4. She cried ___________when she heard that news.

A. exciting        B. excitingly        C. excited          D. excitedly

5. __________you mind if I smoke?

A. Could         B. Don't           C. Do              D. Would

6. My sister likes sweets __________from chocolate.

A. making        B. made           C. to make          D. make

7. This is the first time Sharron _________rice paddies.

A. is seeing       B. saw            C. see              D. has seen

8. There are flights daily to Ho Chi Minh City __________Monday.

A. besides        B. after           C. except            D. on 

IV/ REWRITE THE SENTENCES, USING PASSIVE VOICE.
1. Nobody grows rice in desert.

Rice____________________________________________________________

6. People speak English all over the world.

English__________________________________________________________

7. He doesn't use this book very often.

This book________________________________________________________

9. The instructor usually gives us homework.

We_______________________________________________________________

10. Does your sister clean the floor everyday?

Is the floor________________________________________________________

V/ READ AND ANSWER THE QUESTIONS.
Vietnam is a country in the South – East Asia. It has an area of 329,566 sq.km. Hanoi is the capital and Ho Chi Minh City is the largest city. The population of Vietnam is about 80 million. It has age-old culture and long tradition of fighting against foreign invaders. Vietnam is now a member country of ASEAN and many other international originations such as APEC, WTO...

Vietnam exports rice, coffee and many other farm products. Vietnam has lots of tourist attractions and World Heritage Sites such as Ha Long Bay, Phong Nha Cave, Hoi An Ancient Town, My Son Sanctuary, etc. Vietnamese people are proud of their country. They have been trying hard to build into a power and prosperous one.

1. Where is Vietnam located?

2. What is the area of Vietnam?

3. What does Vietnam export?

4. Name some World Heritage Sites in Vietnam.
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